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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BẢNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ KIỂM TRA KHỐI 10 GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

  I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN LỊCH SỬ  

TT Chương Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

    TNKQ nhiều lựa  

chọn 

     TNKQ đúng sai  
Tự luận  

 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

Chủ đề 6. 

MỘT SỐ 

NỀN 

VĂN 

MINH 

TRÊN 

ĐẤT 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

(TRƯỚC 

NĂM 

1858) 

1. Văn minh 

Văn Lang-

Âu Lạc 
 

3 4     1 1 1 4 8  30 

              

  

1. Văn minh 

Đại Việt 

 

3 5  1 (a) 1 (b) 1 (c,d) 1 1 1 5 6 2 42 



2 Chủ đề 7. 

CỘNG 

ĐỒNG 

CÁC 

DÂN 

TỘC 

VIỆT 

NAM 

1. Các dân 

tộc trên đất 

nước Việt 

Nam 

4         4   13 

  2. Khái quát 

về đời sống 

vật chất và 

tinh thần 

của cộng 

đồng các 

dân tộc Việt 

Nam 

5         5   15 

Tổng số câu 15 9 0 
1 (a) 

0,25 

1 (b) 

0,25 

1 

(c,d) 

0,5 

2 2 2     

Tổng số điểm 3,75 2,25  1 1,0 1,0 1,0    10 

Tỉ lệ % 70  30 40 30 30 100 

  

 

2. Bản đặc tả đề kiểm tra  

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 
              Yêu cầu cần đạt  

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 

Trắc nghiệm Tự 

luận Nhiều 

lựa 

chọn 

Đúng-Sai 
 



1 Chủ đề 6. 

MỘT SỐ 

NỀN VĂN 

MINH TRÊN 

ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

(TRƯỚC 

NĂM 1858) 

1. Văn minh Văn 

Lang-Âu Lạc 

Nhận biết 

– Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu 

lịch sử để tìm hiểu về văn minh Văn Lang 

- Âu Lạc. 

– Nêu được cơ sở hình thành văn minh Văn 

Lang - Âu Lạc. 

– Nêu được những thành tựu tiêu biểu của 

nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc về đời 

sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức 

xã hội, Nhà nước. 

3 
 

 1 

   Thông hiểu 

– Giải thích được khái niệm văn minh– 

Văn Lang - Âu Lạc. 

_ Phân tích được ý nghĩa của nền văn 

minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam. (NLVD) 

4 

 

 

 

 
 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vận dụng 

- Trân trọng giá trị của nền văn minh Văn 

Lang - Âu Lạc, vận dụng hiểu biết về văn 

minh Văn Lang - Âu Lạc để giới thiệu, 

quảng bá về đất nước, con người, di sản 

văn hoá Việt Nam. 

(NLVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

  1. Văn minh Đại 

Việt 

 

Nhận biết 

– Trình bày được cơ sở hình thành văn 

minh Đại Việt về kế thừa văn minh Văn 

Lang - Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất 

nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá 

Trung Quốc, Ấn Độ. 

– Nêu được quá trình phát triển của văn 

minh Đại Việt. 

3 1a  1 



– Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu 

lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu 

của văn minh Đại Việt. 

– Nêu được một số thành tựu cơ bản của 

nền văn minh Đại Việt về kinh tế, chính 

trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, 

văn học, nghệ thuật. (NLTH) 

   Thông hiểu 

– Giải thích được khái niệm văn minh Đại 

Việt. 

– Phân tích được ý nghĩa của nền văn 

minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt 

Nam (NLVD) 

5 1b  1 

   Vận dụng 

- Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại 

Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại 

Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, 

con người, di sản văn hoá Việt Nam. 

(NLVD) 

 1c,d  1 

2 Chủ đề 7. 

CỘNG 

ĐỒNG CÁC 

DÂN TỘC 

VIỆT NAM 

1. Các dân tộc 

trên đất nước 

Việt Nam 

Nhận biết 

– Nêu được thành phần dân tộc theo dân số. 

– Trình bày được việc phân chia tộc người theo 

ngữ hệ. (NLTH) 

4 
 

  

  2. Khái quát về 

đời sống vật chất 

và tinh thần của 

cộng đồng các 

dân tộc Việt Nam 

Nhận biết 

– Nêu được nét chính về đời sống tinh 

thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

– Trình bày được nét chính về đời sống 

vật chất của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam. (NLTH) 

5    

Số câu 24 1 (a,b,c,d)  2 



Tỉ lệ% 70 30 

Số điểm 70 30 

 


